
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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ĐIỀU LỆ  

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NỮ CÔNG NHÂN,  

VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2022 

 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 2123/CTPH-SVHTTDL-LĐLĐ ngày 31 

tháng 12 năm 2021 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động 

tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động 

thể dục thể thao của Công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025; 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 224/KHPH-LĐLĐ-SVHTTDL ngày 19 tháng 

7 năm 2022 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc phối hợp tổ chức giải bóng đá nữ Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng 

Ngãi lần thứ I năm 2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ giải 

bóng đá Nữ nêu trên, cụ thể như sau: 

I. TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Tên gọi:  

Giải bóng đá MiNi Nữ Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ngãi 

năm 2022. 

2. Mục đích: 

 - Lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội lần thứ 

XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

- Thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

- Phát huy tiềm năng và duy trì phong trào tập luyện thể dục thể thao trong 

đội ngũ cán bộ, Công nhân, viên chức, lao động góp phần đẩy mạnh Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

- Tạo sân chơi lành mạnh trong tầng lớp nhân dân với tinh thần “ Khỏe để 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc” góp phần phát triển phong trào bóng đá tỉnh nhà. 

II. Yêu cầu: 

1. Các đội bóng tham gia phải chấp hành đúng Luật, Điều lệ giải và các quy 

định khác của Ban Tổ chức. 

2. Tuyệt đối đảm bảo an toàn trong thi đấu. 

3. Giải đấu phải được tổ chức sôi nổi, an toàn, tiết kiệm; được đông đảo nữ 

đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian: 

a) Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 10/10/2022. 
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b) Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu giữa Ban Tổ chức 

và Trưởng đoàn, HLV Trưởng các đội tham gia: Vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 10 

năm 2022 tại phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Số 137 Trương 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi (Thay giấy mời). 

c) Thời gian tổ chức:  Dự kiến từ ngày 15 đến 19/10/2022. 

d) Thời gian thi đấu: Có cụ thể trong Lịch sau khi đã bốc thăm. 

đ) Thời gian trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút (kể cả thời gian bóng 

ngoài cuộc); nghỉ giữa 02 hiệp không quá 10 phút.  

2. Địa điểm thi đấu: Sẽ có thông báo sau. 

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI - QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VĐV 

1. Đối tượng: 

- Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và 

tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn cơ 

sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty đóng trên 

địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị) được thành lập một đội tham gia. 

- Đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh nếu số 

lượng vận động viên không đủ thì liên kết đơn vị khác thành một đội Liên quân 

để tham gia.   

2. Quy định đăng ký vận động viên: 

- Vận động viên là Nữ Công nhân viên chức lao động và là đoàn viên công 

đoàn đang công tác, sinh hoạt tại các cấp Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động 

tỉnh Quảng Ngãi và các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung 

ương, Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Vận động viên là những người không bị kỷ luật hoặc can án. 

- Vận động viên tham dự giải phải từ 18 tuổi trở lên (có năm sinh 2004 trở 

về trước).  

- Mỗi vận động viên chỉ được quyền thi đấu cho một đội duy nhất trong 

suốt giải. 

* Hồ sơ tham dự giải của đội bóng, gồm: 

- Danh sách đội tham gia, gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên và tối 

đa 12 vận động viên do thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu. 

- Bảng cam kết đảm bảo sức khỏe thi đấu bóng đá do thủ trưởng đơn vị xác 

nhận, ký tên và đóng dấu. 

- Mỗi vận động viên nộp 01 ảnh 3x4 mới nhất để dán vào sổ đăng ký thi 

đấu. 

 3. Quy định về thi đấu: 

- Mỗi đội bóng tham dự, phải: 

+ Đồng phục về áo, quần thi đấu và phải có ít nhất hai (02) bộ khác màu 

nhau. 

+ Số áo VĐV đăng ký được sử dụng trong suốt giải. 

+ Khi thi đấu đội trưởng phải mang băng đội trưởng. 
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+ Cầu thủ không đeo, mang các loại trang sức hoặc vật khác khi thi đấu. 

+ Thi đấu bằng giày bata (giày vải) hoặc giày chuyên dụng cho sân cỏ nhân 

tạo hoặc Futsal. 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU-CÁCH TÍNH ĐIỂM – XẾP HẠNG 

1. Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng đơn vị đăng ký tham gia, Ban Tổ 

chức sẽ chọn thể thức thi đấu phù hợp. 

2. Cách tính điểm: 

a. Tính điểm: 

- Thắng: 03 điểm. 

- Hòa: 01 điểm. 

- Thua: 00 điểm. 

b. Xếp hạng: 

Căn cứ tổng số điểm các đội đạt được để xếp hạng trong bảng, đội nào có 

số điểm cao xếp hạng trên; Nếu có hai (02) hay nhiều đội bằng điểm nhau trước 

hết tính kết quả các trận đấu giữa các đội đó với nhau, theo thứ tự: 

- Kết quả trận gặp nhau (đối đầu); 

- Hiệu của tổng số bàn thắng/tổng số bàn thua; 

- Tổng số bàn thắng. 

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp hạng trên. Trường hợp vẫn bằng nhau sẽ 

tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu, theo thứ tự: 

- Hiệu của tổng số bàn thắng/tổng số bàn thua. 

- Tổng số bàn thắng. 

- Bốc thăm. 

VI. LUẬT-BÓNG THI ĐẤU-TRỌNG TÀI GIÁM SÁT 

1. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật Futsal mới nhất của IFAB do Ủy ban Thể dục thể thao (nay 

là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) ban hành; 

- Áp dụng văn bản “Quy chế Bóng đá ngoài Chuyên nghiệp” và “Quy định 

kỷ luật” mới nhất do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. 

2. Bóng thi đấu: Loại số 4 cơ bắp, nhãn hiệu Động lực do Ban Tổ chức 

cung cấp. 

3. Trọng tài - Giám sát: Do Ban Tổ chức điều động. 

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Trận đấu sẽ diễn ra đúng giờ quy định (theo lịch thi đấu đã bốc thăm), 

nếu đội nào đến trễ hoặc không vào sân thi đấu quá 10 phút thì coi như đội đó bỏ 

cuộc (trường hợp có sự cố đặc biệt phải báo cho Ban Tổ chức biết để xử lý). 

2. Trong quá trình tham dự giải nếu có đội bóng bỏ cuộc hoặc bị truất 

quyền thi đấu sẽ bị loại khỏi giải; đồng thời, xóa toàn bộ kết quả (nếu có) của các 

đội bóng khác với đội bóng này. 
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3. Trận đấu đang diễn ra, nếu có đội bóng nào tự ý rời sân hoặc tự ý dừng 

trận đấu quá 15 phút (tính từ thời điểm Trọng tài làm việc với Đội trưởng) thì sẽ 

bị xử thua 0- 3; trường hợp có tỷ số cao hơn vẫn giữ nguyên và toàn bộ kết quả 

trước đó (nếu có) của các đội bóng khác với đội bóng này vẫn được giữ nguyên, 

Trường hợp: 

+ Nếu có đội bóng bỏ cuộc mà không ảnh hưởng đến kết quả của các đội 

bóng khác thì áp dụng theo mục VII.3. 

+ Nếu có đội bóng bỏ cuộc mà có ảnh hưởng đến kết quả của các đội bóng 

khác thì áp dụng theo mục VII.2. 

4. Trong quá trình diễn ra trận đấu, Ban tổ chức xét thấy nếu có đội bóng 

nào có biểu hiện nhường điểm (“xin, cho”) thì Ban Tổ chức sẽ quyết định dừng 

trận đấu và áp dụng xử lý theo mục VII.2; đồng thời có hình thức kỷ luật khác; 

5. Chỉ có huấn luyện viên hoặc trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại (bằng 

văn bản) gửi về Ban Tổ chức giải trước, trong hoặc sau khi kết thúc trận đấu 15 

phút. Chỉ chấp nhận các khiếu nại về nhân sự, Luật; không chấp nhận các khiếu 

nại về bàn thắng hay không bàn thắng; phạt đền hay không phạt đền; đồng thời 

nộp lệ phí khiếu nại 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng). 

6. Trước trận đấu huấn luyện viên phải ký vào biên bản thi đấu. 

7. Sau khi kết thúc trận đấu, huấn luyện viên phải có trách nhiệm nộp tiền 

thẻ phạt về Ban Tổ chức tại trọng tài thư ký. 

Trong suốt quá trình thi đấu nếu cá nhân, đơn vị nào gây mất trật tự làm 

cản trở trận đấu cũng như làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của giải (tuỳ theo 

mức độ vi phạm) Ban Tổ chức sẽ  xử lý từ cảnh cáo, phê bình đến truất quyền thi 

đấu hoặc bị kỷ luật trước cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, có văn bản thông báo 

về cơ quan chủ quản và địa phương. 

 Đội nào vi phạm về nhân sự theo quy định của Điều lệ giải sẽ bị truất quyền 

thi đấu. 

VIII. KINH PHÍ-KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 

1. Kinh phí: 

a) Các đội tự túc toàn bộ kinh phí trong suốt quá trình tham dự giải. 

b) Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức, giải thưởng, trọng tài, giám sát, Cúp… 

2. Khen thưởng 

a) Giải thưởng tập thể: 

- Đội Nhất: Cúp Vàng + Cờ + Huy chương + Tiền thưởng. 

- Đội Nhì: Cúp bạc + Cờ + Huy chương + Tiền thưởng. 

- Đội Ba (02 đội): Cúp đồng + Cờ + Huy chương + Tiền thưởng. 

- Đội phong cách: Cờ + Tiền thưởng. 

b) Giải thưởng cá nhân: 

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Cờ + Tiền thưởng. 

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Cờ + Tiền thưởng. 

- Thủ môn xuất sắc: Cờ + Tiền thưởng. 



 5 

* Nếu có từ hai (02) cầu thủ trở lên có cùng số bàn thắng nhiều nhất thì 

giải thưởng sẽ được trao cho cầu thủ có đội thi đấu cuối cùng của giải; trường 

hợp vẫn bằng nhau giải thưởng sẽ được trao cho cầu thủ của đội bóng có kết 

quả tốt hơn. 

3. Kỷ luật 

a) Quy định về thẻ phạt: 

- Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong 02 trận đấu (cùng một giải) sẽ nghỉ thi 

đấu 01 trận kế tiếp. Mức xử phạt này cũng áp dụng với thẻ vàng thứ 4, 6, 8…n. 

- Cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng trong 01 trận đấu (thẻ đỏ gián tiếp) sẽ nghỉ thi 

đấu trận đấu đó và 01 trận kế tiếp. 

- Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu trận đấu đó và ít 

nhất 02 trận kế tiếp. Tuy nhiên, nếu vi phạm ở mức độ cao hơn thì sẽ bị truất 

quyền thi đấu đến hết giải và sẽ có hình thức xử lý khác của Ban Tổ chức. 

b) Quy định tiền thẻ phạt: 

- Thẻ vàng: 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng); 

- Thẻ đỏ: 100.000đ (Một trăm ngàn đồng). 

IX. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ bằng 

văn bản cụ thể./.  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c);                                

- Sở: GĐ, các PGĐ; 

- LĐLĐ tỉnh: CT, các PCT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở:  

  VP, QLTDTT, TTHLTĐTT tỉnh; 

- Ban Tổ chức giải; 

- Các phòng liên quan thuộc LĐLĐ tỉnh; 

- Đơn vị tài trợ (nếu có);      

- Phòng VHTT, Trung tâm TTVHTT  

  các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);    

- LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; 

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; 

- CĐCS trực thuộc CĐ ngành Trung ương; 

- CĐ Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh;                                                

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Liên Phương 
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